CÂU HỎI ĐÚNG SAI – TIN 12
Bài 7: HTML và Cấu Trúc Trang Web



CÂU 1

An là học sinh lớp 12, lần đầu tiên học về HTML. Sau buổi học, An ghi lại những điều mình hiểu vào vở như sau: “HTML là ngôn ngữ dùng để tạo trang web. Trình duyệt sẽ đọc file HTML và hiển thị nội dung lên màn hình cho người dùng xem. File HTML thường có đuôi .html hoặc .htm. Ngoài HTML, một trang web hoàn chỉnh còn cần CSS để tạo kiểu dáng và JavaScript để tạo tương tác.”
Bạn cùng nhóm của An xem lại phần ghi chú và đặt ra một số câu hỏi để kiểm tra lại hiểu biết của An.

Hãy xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) HTML là viết tắt của HyperText Markup Language – đây là một ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng logic xử lý cho trang web.

b) Thẻ <title> trong HTML dùng để đặt tiêu đề cho trang web, tiêu đề này thường hiển thị trên thanh tab của trình duyệt.

c) Một file HTML hợp lệ bắt buộc phải có thẻ <!DOCTYPE html> ở đầu để khai báo loại tài liệu, tiếp theo là cặp thẻ <html>...</html> bao bọc toàn bộ nội dung, bên trong gồm hai phần chính là <head> và <body>.

d) Đoạn mã dưới đây hiển thị đúng một danh sách có thứ tự gồm 3 môn học:

<ul>

  <li>Toán</li>

  <li>Lý</li>

  <li>Tin học</li>

</ul>



CÂU 2

Bảo được giao bài tập về nhà: viết một trang HTML đơn giản giới thiệu bản thân. Bảo viết đoạn mã sau và hỏi nhóm bạn xem có đúng không:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Giới thiệu bản thân</title>

  </head>

  <body>

    <h2>Xin chào! Mình là Bảo.</h2>

    <p>Mình học lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Trãi.</p>

    <p>Sở thích: <b>đọc sách</b> và <i>chơi cầu lông</i>.</p>

    <a href="mailto:bao@email.com">Liên hệ với mình</a>

  </body>

</html>

Các bạn trong nhóm đưa ra nhiều nhận xét khác nhau về đoạn mã trên.

Hãy xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Trang web là tài liệu được viết bằng HTML, lưu trữ trên máy chủ (server) và được trình duyệt tải về, diễn giải rồi hiển thị cho người dùng; người dùng cần có trình duyệt web mới xem được nội dung trang.

b) Trong đoạn mã của Bảo, thẻ <b> làm cho chữ hiển thị in đậm, còn thẻ <i> làm cho chữ hiển thị in nghiêng.

c) Đoạn mã của Bảo có cấu trúc HTML đúng và đầy đủ: có khai báo <!DOCTYPE html>, có thẻ <html> bao ngoài, bên trong tách biệt rõ phần <head> chứa tiêu đề trang và phần <body> chứa toàn bộ nội dung hiển thị.

d) Thẻ <a href="mailto:bao@email.com"> trong đoạn mã của Bảo tạo ra một liên kết; khi người dùng nhấp vào, trình duyệt sẽ chuyển đến trang web có địa chỉ bao@email.com.

CÂU 3

Bạn Bình được giao sửa trang about.html nhưng thấy bạn trước đó viết như sau:

<html>

  <body>

    <title>About</title>

    <h2 id="gt">Giới thiệu</h2>

    <p>Lớp 12A1...</p>

  </body>

</html>

a) Trang web (web page) là một tài liệu được trình duyệt hiển thị, thường được viết bằng HTML.  
b) Thẻ <h2> là thẻ tiêu đề (heading), thường dùng để tạo tiêu đề cấp 2 trên trang.  
c) Cấu trúc hợp lí là đặt <title> trong phần <head> (không phải trong <body>), vì <title> dùng làm tiêu đề tab/cửa sổ trình duyệt.  
d) Thuộc tính id="gt" của thẻ <h2> giúp tạo “định dạng chữ in đậm” cho tiêu đề Giới thiệu. 

Bài 8: Định Dạng Văn Bản



CÂU 1

Hà đang làm bài tập thực hành: tạo trang web giới thiệu một cuốn sách yêu thích. Hà viết đoạn mã HTML sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Giới thiệu sách</title>

  </head>

  <body>

    <h1 align="center">ĐẮC NHÂN TÂM</h1>

    <h3>Tác giả: <i>Dale Carnegie</i></h3>

    <p style="color:brown; font-size:16px;">

      Đây là cuốn sách <b>nổi tiếng nhất</b> về nghệ thuật

      giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống.

    </p>

    <p><u>Thể loại:</u> Kỹ năng sống</p>

    <p style="text-align:right; font-style:italic;">

      "Hãy quan tâm thật sự đến người khác."

    </p>

  </body>

</html>

Giáo viên yêu cầu cả lớp nhận xét về đoạn mã của Hà. Dưới đây là các phát biểu được đưa ra.

Hãy xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Thẻ <u> trong HTML dùng để gạch chân văn bản, thẻ <b> dùng để in đậm và thẻ <i> dùng để in nghiêng – cả ba đều là thẻ định dạng văn bản nội tuyến (inline).

b) Thuộc tính style="font-size:16px;" trong thẻ <p> dùng để thiết lập cỡ chữ là 16 pixel; ngoài đơn vị px, HTML/CSS còn hỗ trợ đơn vị pt (point) và em để thiết lập kích thước phông chữ.
c) Đoạn mã của Hà hiển thị câu trích dẫn “Hãy quan tâm thật sự đến người khác.” ở góc trái trang và in nghiêng, vì thuộc tính text-align:right căn văn bản sang phải còn font-style:italic làm chữ nghiêng.

d) Để cải thiện đoạn mã, Hà có thể thay <h1 align="center"> bằng <h1 style="text-align:center;"> vì thuộc tính align đã lỗi thời trong HTML5, cách dùng CSS inline qua style được khuyến nghị hơn; đồng thời có thể bọc tên tác giả bằng <cite> thay cho <i> để mang ý nghĩa ngữ nghĩa rõ hơn.

CÂU 2

Tuấn được giao thiết kế trang web thông báo lịch thi học kỳ cho lớp. Tuấn viết đoạn mã dưới đây nhưng khi hiển thị trên trình duyệt, một số phần không đúng như mong muốn:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Lịch thi học kỳ</title>

  </head>

  <body>

    <h2 style="text-align:center; color:darkblue;">

      LỊCH THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025

    </h2>

    <p style="font-family:Arial; font-size:14px; color:black;">

      Các em học sinh <strong>chú ý</strong> lịch thi sau:

    </p>

    <p style="font-family:Times New Roman; font-weight:bold;">

      Môn Toán: <span style="color:red;">Ngày 10/06/2025</span>

    </p>

    <p style="font-family:Arial; font-size:small; color:gray;">

      Môn Văn: Ngày 12/06/2025

    </p>

    <p>

      <font color="blue" size="4">Môn Tin học: Ngày 14/06/2025</font>

    </p>

  </body>

</html>

Giáo viên nhận xét rằng đoạn mã có chỗ dùng thẻ lỗi thời và có chỗ dùng chưa hiệu quả. Các bạn thảo luận và đưa ra các phát biểu sau.

Hãy xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Thẻ <strong> và thẻ <b> đều hiển thị chữ in đậm trên trình duyệt, nhưng <strong> mang ý nghĩa ngữ nghĩa (semantic) – nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung – còn <b> chỉ thuần túy định dạng hình thức.

b) Thẻ <font color="blue" size="4"> trong đoạn mã của Tuấn là cách hợp lệ và được khuyến nghị trong HTML5 để định dạng màu sắc và kích thước phông chữ.

c) Trong đoạn mã của Tuấn, dòng chữ “Môn Toán: Ngày 10/06/2025” sẽ hiển thị với phông chữ Times New Roman, in đậm, và riêng phần “Ngày 10/06/2025” sẽ có màu đỏ – đây là cách dùng thẻ <span> kết hợp thuộc tính style để định dạng một phần trong đoạn văn bản.

Bài 9: Tạo Danh Sách, Bảng



CÂU 1

Khoa được giao nhiệm vụ tạo trang web thời khóa biểu của lớp 12A2. Sau khi tìm hiểu, Khoa viết đoạn mã HTML như sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Thời khóa biểu lớp 12A2</title>

  </head>

  <body>

    <h2 style="text-align:center;">THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2</h2>

    <h3>Ghi chú môn học:</h3>

    <ul>

      <li>Các môn thi tốt nghiệp</li>

        <ul>

          <li>Toán</li>

          <li>Ngữ văn</li>

          <li>Ngoại ngữ</li>

        </ul>

      <li>Môn tự chọn: Tin học</li>

    </ul>

    <h3>Thời khóa biểu tuần:</h3>

    <table border="1" style="width:100%; text-align:center;">

      <tr>

        <th>Thứ</th>

        <th>Tiết 1</th>

        <th>Tiết 2</th>

        <th>Tiết 3</th>

      </tr>

      <tr>

        <td>Thứ Hai</td>

        <td rowspan="2">Toán</td>

        <td>Văn</td>

        <td>Tin học</td>

      </tr>

      <tr>

        <td>Thứ Ba</td>

        <td>Lý</td>

        <td>Hóa</td>

      </tr>

    </table>

  </body>

</html>

Giáo viên yêu cầu cả lớp đọc mã nguồn và nhận xét. Dưới đây là các phát biểu được đưa ra trong buổi thảo luận.

Hãy xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Trong đoạn mã của Khoa, danh sách lồng nhau (nested list) được tạo bằng cách đặt thẻ <ul> bên trong thẻ <li> – đây là cách tạo danh sách nhiều cấp đúng chuẩn HTML; khi hiển thị, trình duyệt sẽ tự động thụt lề và đổi kiểu ký hiệu đầu dòng ở cấp con so với cấp cha.

b) Thuộc tính rowspan="2" trong ô <td rowspan="2">Toán</td> ở hàng Thứ Hai có nghĩa là ô đó sẽ gộp 2 cột liền kề sang phải, khiến môn Toán chiếm diện tích của Tiết 1 và Tiết 2 trong cùng một hàng.

c) Kết quả hiển thị bảng của Khoa ở hàng Thứ Ba sẽ chỉ có 3 ô dữ liệu được hiển thị riêng biệt (Thứ Ba – Lý – Hóa), vì ô môn Toán từ hàng Thứ Hai đã dùng rowspan="2" để kéo dài xuống chiếm Tiết 1 của hàng Thứ Ba.

CÂU 2

Mai đang xây dựng trang web kết quả học tập cuối năm của lớp để trình bày trong buổi họp phụ huynh. Mai viết đoạn mã HTML như sau, nhưng khi hiển thị trên trình duyệt, bảng bị lỗi hiển thị ở một vài chỗ không như mong muốn:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Kết quả học tập</title>

  </head>

  <body>

    <h2 style="text-align:center; color:darkgreen;">

      KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI NĂM – LỚP 12A3

    </h2>

    <h3>Danh sách học sinh giỏi:</h3>

    <ol type="A">

      <li>Nguyễn Văn An – TB: 9.2</li>

      <li>Trần Thị Bình – TB: 9.0</li>

      <li>Lê Minh Châu – TB: 8.8</li>

    </ol>

    <h3>Bảng điểm tổng hợp:</h3>

    <table border="1" style="border-collapse:collapse; width:80%;">

      <thead>

        <tr style="background-color:lightblue;">

          <th rowspan="2">Họ và tên</th>

          <th colspan="3">Điểm các môn</th>

          <th rowspan="2">Xếp loại</th>

        </tr>

        <tr style="background-color:lightblue;">

          <th>Toán</th>

          <th>Văn</th>

          <th>Tin</th>

        </tr>

      </thead>

      <tbody>

        <tr>

          <td>Nguyễn Văn An</td>

          <td>9.5</td>

          <td>9.0</td>

          <td>9.2</td>

          <td>Giỏi</td>

        </tr>

        <tr>

          <td>Trần Thị Bình</td>

          <td>8.5</td>

          <td>9.5</td>

          <td colspan="2">Vắng thi</td>

        </tr>

      </tbody>

    </table>

  </body>

</html>

Một số bạn trong lớp xem mã và đưa ra các nhận xét sau. Hãy xét tính đúng/sai của từng phát biểu.

a) Thuộc tính type="A" trong thẻ <ol> giúp danh sách hiển thị theo kiểu chữ cái in hoa (A, B, C,…) thay vì số thứ tự mặc định (1, 2, 3,…); ngoài giá trị "A", thuộc tính type của <ol> còn hỗ trợ các giá trị "a" (chữ thường), "I" (số La Mã in hoa), "i" (số La Mã thường) và "1" (số thập phân – mặc định).

b) Trong phần <thead> của bảng, hàng đầu tiên có ô <th rowspan="2">Họ và tên</th> và <th colspan="3">Điểm các môn</th> – điều này có nghĩa là tiêu đề “Họ và tên” chiếm 2 hàng theo chiều dọc, còn tiêu đề “Điểm các môn” chiếm 3 cột theo chiều ngang, tạo thành bảng tiêu đề hai tầng (double-row header).

c) Ở hàng dữ liệu của Trần Thị Bình, đoạn mã dùng <td colspan="2">Vắng thi</td> – kết quả là ô “Vắng thi” sẽ chiếm vị trí của cột Tin và cột Xếp loại, hiển thị trải rộng trên 2 cột liên tiếp đó; tổng số cột thực tế trong hàng này vẫn khớp với cấu trúc bảng (5 cột).

Bài 10: Tạo Liên Kết



CÂU 1

Phúc đang xây dựng trang web giới thiệu câu lạc bộ Tin học của trường. Trang web có nội dung khá dài nên Phúc muốn tạo menu điều hướng nhanh ở đầu trang để người dùng nhấp vào là chuyển thẳng đến phần tương ứng bên dưới. Ngoài ra, Phúc còn tạo liên kết sang các trang khác trong website. Phúc viết đoạn mã HTML như sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>CLB Tin học</title>

  </head>

  <body>

    <!-- Menu điều hướng -->

    <h2>MỤC LỤC</h2>

    <ul>

      <li><a href="#gioithieu">Giới thiệu CLB</a></li>

      <li><a href="#hoatdong">Hoạt động</a></li>

      <li><a href="#lienhe">Liên hệ</a></li>

      <li><a href="thanhvien.html">Danh sách thành viên</a></li>

      <li><a href="https://schoolweb.edu.vn" target="_blank">

          Trang chủ trường</a></li>

    </ul>

    <!-- Nội dung các phần -->

    <h2 id="gioithieu">Giới thiệu CLB</h2>

    <p>CLB Tin học được thành lập năm 2018...</p>

    <h2 id="hoatdong">Hoạt động</h2>

    <p>CLB tổ chức các buổi học lập trình hàng tuần...</p>

    <h2 id="lienhe">Liên hệ</h2>

    <p>Email: clbtinhoc@school.edu.vn</p>

    <a href="#top">⬆ Về đầu trang</a>

  </body>

</html>

Giáo viên yêu cầu cả lớp phân tích đoạn mã và đưa ra nhận xét. Dưới đây là các phát biểu được thảo luận.

Hãy xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Trong đoạn mã của Phúc, thẻ <a href="https://schoolweb.edu.vn" target="_blank"> tạo liên kết đến trang web bên ngoài; thuộc tính target="_blank" có tác dụng mở trang web đó trong tab hoặc cửa sổ trình duyệt mới, thay vì chuyển trang ngay trên tab hiện tại.

b) Để tạo liên kết đến một vị trí cụ thể trong cùng trang, HTML sử dụng cơ chế neo (anchor): phần tử đích phải có thuộc tính id với tên định danh duy nhất, và thẻ <a> trỏ đến đó bằng cách đặt giá trị href="#tên_id" – dấu # là ký hiệu bắt buộc để trình duyệt hiểu đây là liên kết nội bộ trong trang.

c) Liên kết <a href="#top">⬆ Về đầu trang</a> ở cuối trang của Phúc sẽ hoạt động đúng và đưa người dùng về đầu trang, vì #top là từ khóa đặc biệt được tất cả trình duyệt hiện đại tự động nhận biết mà không cần khai báo id="top" ở bất kỳ phần tử nào.

d) Giả sử file thanhvien.html nằm trong thư mục con tên data (cùng cấp với file hiện tại), Phúc cần sửa liên kết thành <a href="data/thanhvien.html">Danh sách thành viên</a>; nếu muốn liên kết thẳng đến phần có id="truongnhom" bên trong file đó, cần viết <a href="data/thanhvien.html#truongnhom">Danh sách thành viên</a>.



CÂU 2

Ngọc đang xây dựng website ôn thi tốt nghiệp gồm nhiều trang HTML liên kết với nhau. Cấu trúc thư mục của Ngọc như sau:

website/

  ├── index.html

  ├── toan.html

  └── tienganh/

        └── ngu-phap.html

Trong file index.html, Ngọc viết phần điều hướng như sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head><title>Ôn thi Tốt nghiệp</title></head>

  <body id="dau-trang">

    <h1>TRANG ÔN THI TỐT NGHIỆP</h1>

    <nav>

      <a href="toan.html">📐 Môn Toán</a> |

      <a href="tienganh/ngu-phap.html">📝 Ngữ pháp Tiếng Anh</a> |

      <a href="toan.html#hinh-hoc">Hình học – Toán</a> |

      <a href="mailto:onthi@school.edu.vn">📧 Gửi câu hỏi</a>

    </nav>

    <h2 id="mon-toan">Môn Toán</h2>

    <p>Gồm các chủ đề: Đại số, Hình học, Giải tích...</p>

    <h2 id="mon-tienganh">Môn Tiếng Anh</h2>

    <p>Gồm các chủ đề: Ngữ pháp, Từ vựng, Đọc hiểu...</p>

    <p style="text-align:right;">

      <a href="#dau-trang">🔝 Lên đầu trang</a>

    </p>

  </body>

</html>

Trong file toan.html, Ngọc có đoạn:

<h2 id="hinh-hoc">Chuyên đề: Hình học</h2>

<p>Các dạng bài về hình không gian, tọa độ...</p>

Một số bạn trong nhóm đọc mã và đưa ra các phát biểu sau. Hãy xét tính đúng/sai.

a) Trong đoạn mã của Ngọc, <a href="mailto:onthi@school.edu.vn"> không phải là liên kết đến trang web mà là liên kết sử dụng giao thức mailto: – khi người dùng nhấp vào, trình duyệt sẽ mở ứng dụng email mặc định với địa chỉ người nhận được điền sẵn; đây cũng là một dạng sử dụng thuộc tính href của thẻ <a> nhưng với giao thức khác http/https.

b) Liên kết <a href="#dau-trang">🔝 Lên đầu trang</a> trong file index.html của Ngọc sẽ hoạt động đúng vì thẻ <body> đã được gán id="dau-trang" – khi nhấp vào liên kết này, trình duyệt sẽ cuộn lên vị trí của phần tử có id="dau-trang", tức là đầu trang.

c) Liên kết <a href="toan.html#hinh-hoc">Hình học – Toán</a> trong file index.html của Ngọc sẽ hoạt động đúng: khi nhấp vào, trình duyệt chuyển sang file toan.html và tự động cuộn đến phần tử có id="hinh-hoc" trong file đó, vì id="hinh-hoc" đã được khai báo đúng trong toan.html.

d) Để từ file ngu-phap.html (nằm trong thư mục tienganh) tạo liên kết quay về trang chủ index.html và trỏ thẳng đến phần Môn Tiếng Anh (có id="mon-tienganh"), Ngọc cần viết:
<a href="../index.html#mon-tienganh">Về trang chủ – Tiếng Anh</a>;
nếu Ngọc viết <a href="index.html#mon-tienganh"> thì trình duyệt sẽ tìm file index.html trong thư mục tienganh và báo lỗi không tìm thấy file.

